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TỔNG HỢP NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT CỦA HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN 
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TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Số  

khẩu 
Địa chỉ 

Đối tượng Đất ở Hiện trạng nhà ở 

Có nhu  

cầu làm 

nhà 

Ghi 

chú 

Hộ  

nghèo 

Cận  

nghèo 

Có 

đất 

ở  

hợp 

pháp 

Chưa 

có  

đất ở 

hợp 

pháp 

Chưa 

có  

nhà ở 

Có nhà ở 
Năm  

2024 

Năm  

2025 
 

1 
Lê Thị Chấp 1942 

01 
Thôn 1 

x   x    

Nhà cấp 4 lợp ngói bị 

xuống cấp x     

2 
Nguyễn Thị Nhàn 1958 

04 
Thôn 1 

x  x   

Nhà cấp 4, lợp ngói bị 

xuống cấp x   

3 
Lê Thị Tuyết 1975 

02 
Thôn 2 

  x x    

Nhà cấp 4, lợp ngói bị 

xuống cấp  x   

4 
Nguyễn Thị Năm 1956 

01 
Thôn 3 

x  x   

Nhà cấp 4 lợp ngói bị 

xuống cấp x   

5 
Đinh Thị Bì 1955 

01 

Thôn Hà 

Xuyên x    x   

Nhà sàn, lợp tôn xuống 

cấp x    

6 
Đinh Thị Trang 1965 

04 

Thôn Hà 

Xuyên x   x    

Nhà xây 134 lợp ngói 

xuống cấp x    

7 
Đinh Tút 1952 

02 

Thôn Hà 

Xuyên x   x    

Nhà sàn lợp tôn xuống 

cấp x    

8 
Đinh Thị Xanh 1949 

01 

Thôn Hà 

Xuyên x   x    

Nhà sàn lợp ngói xuống 

cấp  x   

9 
Đinh Ría (Trúc) 1939 

 

Thôn Hà 

Xuyên x       

Nhà sàn lợp ngói xuống 

cấp x    



10 
Đinh Thị Bộc 1959 

01 

Thôn Hà 

Xuyên x   x    

Nhà sàn lợp ngói xuống 

cấp x     

11 
Đinh Xiểu 1976 

 

Thôn Hà 

Xuyên x   x    

Nhà sàn lợp ngói xuống 

cấp x     

12 
Đinh Thị Rằng 1949 

02 

Thôn Hà  

Bôi x   x    

Nhà sàn 134, lợp ngói  

xuống cấp x     

13 
Đinh Thị Theo 1967 

01 

Thôn Hà  

Bôi x   x    

Nhà xây lợp ngói xuống 

cấp x     

14 
Đinh Thị Thương 1965 

01 

Thôn Hà  

Bôi x   x    

Nhà xây 167 lợp ngói 

xuống cấp x     

15 
Đinh Thị Nhói (U) 1940 

02 

Thôn Hà 

Liệt x   x    

Nhà sàn lớp ngói bị 

xuống cấp x     

16 
Đinh Thị Thôi 1961 

01 

Thôn Hà 

Liệt x   x    

Nhà sàn, vách tôn, lợp 

tôn bị xuống cấp x     

17 
Đinh Thị Hờ 1932 

02 

Thôn Hà 

Liệt x   x    Nhà sàn bị xuống cấp x     

18 
Đinh Thị Lép 1950 

01 

Thôn Hà 

Liệt x  x   

Nhà sàn lợp ngói bị 

xuống cấp x   

Tổng cộng: 18 hộ 17 01 17 01 0 18 16 02  

 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện (Phòng LĐTB&XH); 

- Thường trực Đảng ủy; 

- UBMTTQVN xã; 

- Lưu: VT. 
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